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DANH MỤC KỸ THUẬT 

 TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG 

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC 

(Kèm theo Quyết định số 4719/QĐ-SYT ngày 10 tháng 6  năm 2016  

của Sở Y tế Vĩnh Phúc) 

 

XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU 
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DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

 KỸ THUẬT 

 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

BỆNH 

VIỆN 

1 2 3 
4 5 6 7 

A B C D 

  A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU         

1 11 
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động 
x x x x 

2 12 
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động 
x x x x 

3 13 

Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự 

động 

x x x x 

4 14 

Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy 

bán tự động 

x x x x 

5 21 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) x x x x 

Tổng số kỹ thuật thực hiện được: 05 

         Tuyến 3: 05 

         Tuyến 2: 0 
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XXIII. HÓA SINH 
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DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

 

THỰC 

HIỆN 

TẠI 

BỆNH 

VIỆN 

1 2 3 
4 5 6 7 

A B C D 

  A. MÁU          

1 7 Định lượng Albumin x x x x 

2 10 Đo hoạt độ Amylase x x x x 

3 11 Định lượng Amoniac ( NH3) x x   x 

4 44 Định lượng CK-MB mass x x   x 

5 46 Định lượng Cortisol x x   x 

Tổng số kỹ thuật thực hiện được: 05 

         Tuyến 3: 02 

         Tuyến 2: 03 

      
 


